THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN

HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TẠO TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ BCCI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

I. Căn cứ pháp lý
1. Các văn bản Trung ương:

Tại Điều 18 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có quy định về chuyển hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tại khoản 2,3 quy định: “2. Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.3. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền khác, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử cho Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền đó trong ngày làm việc hoặc đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày để xử lý theo quy định.
Việc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều này được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc các loại hình dịch vụ khác bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu"

Tại khoản 2 Điều 16 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích quy định trách nhiệm của nhân viên bưu chính trong quá trình chuyển phát: "Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính liên thông thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm chuyển phát hồ sơ giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính liên thông khi có yêu cầu. Cước chuyển phát hồ sơ liên thông được áp dụng theo giá cước do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định". Các thủ tục hành chính tiếp nhận qua Trung tâm Hành chính công là các thủ tục hành chính liên thông vì có từ 2 cơ quan trở lên.

Căn cứ tài liệu hướng dẫn kèm theo văn bản số 1786/BTTT-BC ngày 12/5/2022 về việc nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo Quyết định 468/QĐ-TTg. 
2. Căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Tại mục 9 Điều 8 Quyết đinh số 90/QĐ-BCĐCCHC ngày 23/12/2022 của Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.
Tại đây Trưởng ban chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Giám đốc Bưu điện tỉnh:
“a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, xã triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Xây dựng phương án luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC giữa Bộ phận Một cửa với các cơ quan hành chính và ngược lại.

c) Xây dựng phương án trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân tại địa chỉ theo yêu cầu; thực hiện báo cáo định kỳ việc trả kết quả qua dịch vụ BCCI của các Sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh cho Ban Chỉ đạo.
d) Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phát – thu phiếu khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đảm báo tính chính xác, khách quan, minh bạch và bảo mật thông tin.”

3. Căn cứ năng lực mạng lưới BĐT:
3.1. Mạng lưới

Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh có mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp đến tận cấp xã trên toàn tỉnh, hiện có 273 điểm phục vụ Bưu điện, bao gồm: 41 điểm bưu cục cấp 1, 2, 3; và 231 điểm Bưu điện - Văn hoá xã phục vụ  nhu cầu Văn hoá - thông tin xã hội tới tận các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. 100% số xã có thư báo đến trong ngày, 100% các dịch vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được cung tấp tại các điểm Bưu cục cấp 1, 2, 3; Các dịch vụ được cung cấp tại các điểm BĐ-VHX đầy đủ theo quy định của nhà nước. Hệ thống các điểm Bưu điện văn hóa xã cơ bản đạt tiêu chuẩn điểm phục vụ công cộng.
3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

Tất cả các điểm phục vụ của Bưu điện tỉnh (273 điểm) đều được xây dựng khang trang kiên cố, được trang bị đầy đủ máy tính , mạng Internet..vv và đều nằm ở những vị trí tập trung đông dân cư, giao thông đi lại thuận lợi. 
Phương tiện vận chuyển: Bưu điện tỉnh có số lượng phương tiện vận tải lớn gồm 18 đầu xe ôtô, 229 xe máy chuyên dùng vận chuyển hàng hóa, đảm bảo đáp ứng việc vận chuyển an toàn, bảo mật bưu gửi.
3.3 Nguồn nhân lực:

Với 298 lao động dài hạn, trong đó số lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên 143 người chiếm 48% và 438 lao động phát xã, Bưu điện Văn hóa xã và lao động khác.
3.4 Hệ thống công nghệ thông tin

100% các dịch vụ Bưu chính được ứng dụng tin học hoá đến các huyện, các Bưu cục và nhiều điểm BĐ-VH xã. Bao gồm: Mạng chuyển tiền, mạng dịch vụ tiết kiệm Bưu điện, mạng dịch vụ thu hộ-chi hộ, mạng quản lý dịch vụ Bảo hiểm, mạng quản lý bưu phẩm, bưu kiện…
Với những cơ sở pháp lý quy định tại Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh Hà Tĩnh và chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng với năng lực mạng lưới hiện có. Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ trực tuyến mức độ 3,4, trả kết quả tại địa chỉ cho người dân và luân chuyển hồ sơ TTHC từ các cơ quan, đơn vị đến Trung tâm hành chính công và ngược lại.
Để triển khai nhiệm vụ này Bưu điện tỉnh đề xuất giải pháp thực hiện với UBND tỉnh như sau:

a). 1Hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 1 phần và dịch vụ công trực tuyến toàn phần:
- Phạm vi phục vụ: Tại 273 điểm phục vụ trên toàn BĐT.

- Đối tượng phục vụ: Cá nhân, tổ chức cần hỗ trợ trong việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (GQ TTHC) trên dịch vụ công.

- Phí dịch vụ: Hiện tại chưa có quy định.
- Quy trình thực hiện:

	TT
	Bước thực hiện
	Nội dung
	CQ thực hiện
	CQ phối hợp

	1
	Bước 1
	Hướng dẫn chuẩn bị thành phần hồ sơ
	Người dân
	Bưu điện

	2
	Bước 2
	Tạo tài khoản DVC Quốc gia
	Bưu điện
	Người dân

	3
	Bước 3
	Sao chụp/Scan hồ sơ
	Bưu điện
	Người dân

	4
	Bước 4
	Nộp hồ sơ trực tuyến/thu hộ lệ phí (nếu có)
	Bưu điện
	Người dân

	5
	Bước 5
	Theo dõi trạng thái hồ sơ
	Người dân
	Bưu điện

	6
	Bước 6
	Trả kết quả:

-Trường hợp dịch vụ công trực tuyến 1 phần thì Người dân đăng ký trả kết quả tại địa chỉ.

- Trường hợp dịch vụ công trực tuyến toàn phần thì người dân tự lấy theo dõi nhận kết quả hoặc yêu cầu Bưu điện hỗ trợ.
	Người dân
	Bưu điện


b) 2Cung cấp dịch vụ BCCI luân chuyển hồ sơ HCC từ cơ quan giải quyết TTHC đến Trung tâm HCC và ngược lại:
- Phạm vi phục vụ: Trên địa bàn toàn tỉnh
- Đối tượng phục vụ:

+ Cấp tỉnh: Các sở/ban/ngành, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Cấp huyện: Trung tâm hành chính công huyện, Bộ phận một cửa (BPMC) cấp xã.
· Tần suất phục vụ:

+ Tại cấp sở/ngành: Phục vụ 4 lượt luân chuyển/ngày

+ Tại cấp huyện, xã: Phục vụ 2 lượt luân chuyển/ngày
· Cước phí dịch vụ:

Áp dụng Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa, chính sách miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Dự toán kinh phí: (phụ lục đính kèm)
- Hình thức thanh toán
Sử dụng nguồn NSNN chi thường xuyên, thanh toán hàng tháng, quyết toán cuối năm (theo quy định tại Nghị định số: 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ).
· Quy trình thực hiện:

	TT
	Bước thực hiện
	Nội dung
	CQ thực hiện
	CQ phối hợp

	LƯỢT ĐI

	1
	Bước 1
	Tại BPMC Trung tâm HCC: Sau khi CBCC tiếp nhận HS GQ TTHC của người dân tiến hành niêm phong bàn giao cho NV BĐ
	Cơ quan GQTTHC
	Bưu điện

	2
	Bước 2
	NV BĐ kiểm đếm số lượng bưu gửi, nhập vào phần mền quản lý nghiệp vụ liên quan.
	Bưu điện
	Bưu điện

	3
	Bước 3
	Hồ sơ được chuyển đến các phòng chuyên môn của cơ quan GQTTHC đúng thời gian quy định.
	Bưu điện
	Cơ quan GQTTHC

	LƯỢT VỀ

	1
	Bước 1
	Tại Cơ quan GQTTHC: Hồ sơ sau khi đã xử lý xong CBCC của phòng chuyên môn tiến hành đóng phong bì niêm phong bàn giao cho Bưu điện
	Cơ quan GQTTHC
	Bưu điện

	2
	Bước 2
	NV BĐ kiểm đếm số lượng bưu gửi, nhập vào phần mền quản lý nghiệp vụ liên quan.
	Bưu điện
	Bưu điện

	3
	Bước 3
	Kết quả GQ TTHC được chuyển đến BPMC Trung tâm hành chính công để CBCC trả trực tiếp cho người dân hoặc trả qua DV BCCI
	Cơ quan GQTTHC
	Bưu điện


4 . Đánh giá về tính khả thi, hiệu quả và lợi ích mang lại:


- Việc luân chuyển hồ sơ giữa TT HCC tới các sở. ban. ngành và ngược lại góp phần giảm đáng kể chi phí đi lại của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. tăng thêm thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của cán bộ tại bộ phận một cửa.
- Giúp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. tạo điều kiện thu hút đầu tư. phát triển kinh tế - xã hội.
- Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức. thực hiện thủ tục hành chính; giúp tiết kiệm thời gian. chi phí và công sức thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. dịch vụ công trực tuyến. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
- Với sự tham gia hỗ trợ của nhân viên Bưu điện sẽ giúp giảm tải khối lượng công việc tại Bộ phận Một cửa. giúp công việc được thực hiện nhanh chóng. thuận lợi hơn.

- Góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công của Đảng và Nhà nước. lấy mục tiêu phục vụ người dân. doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên và không vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
- Nâng cao “Tỷ lệ số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 (dịch vụ công trực tuyến một phần), 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) có phát sinh hồ sơ” và “Tỷ lệ số hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết qua DVC TT mức độ 3, 4./.

BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ TĨNH
………………………………………………………………………..
1 Hiện nay BĐT đang hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn phần đối với thủ tục cấp Giấy phép lái xe thuộc ngành GTVT.

2 Tại cấp tỉnh đã ký hợp đồng với các 9 Sở gồm: Nội vụ, TNMT, Xây dựng, Lao Động TB&XH, Y tế, TT&TT, Công Thương, KHCN, KHĐT.

Cấp huyện gồm có 5 đơn vị: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Tx Kỳ Anh, Hương Khê.
	BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ 
(theo số liệu VP UBND tỉnh báo cáo chính phủ  mẫu II.06.VPCP.KSTT)

	TT
	Tên cơ quan/đơn vị GQTTHC
	Tổng số HS 
tiếp nhận trong năm 2022
	Hồ sơ tiếp nhận trong 1 tháng (tính bình quân năm 2022)
	PHƯƠNG ÁN TÍNH ĐƠN LẼ
	PHƯƠNG ÁN CƯỚC KHOÁN

	
	
	
	
	Cước phí 1 chiều
(đồng)
	Dự toán
 1 tháng ( luân chuyển 2 chiều)
	Dự toán
 10 tháng ( luân chuyển 2 chiều)
	Tần suất giao nhận hồ sơ
 (cấp tỉnh 4 lần/ngày, cấp huyện 2 lần/ngày)
	Số ngày phục vụ/tháng
	Đơn giá 1 chiều
	Số xã/phường cấp huyện
	Dự toán
/1 tháng

	I
	Sở/ngành cấp tỉnh
	235,328
	19,611
	
	1,019,754,667
	10,197,546,667
	
	
	
	
	     41,184,000 

	1
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh
	1,093
	91
	26,000
	4,736,333
	47,363,333
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	2
	Sở Tài Chính
	132
	11
	26,000
	572,000
	5,720,000
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	3
	Sở GTVT
	636
	53
	26,000
	2,756,000
	27,560,000
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	4
	Sở xây dựng
	1,344
	112
	26,000
	5,824,000
	58,240,000
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	5
	Sở công thương
	18,030
	1,503
	26,000
	78,130,000
	781,300,000
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	6
	Sở KHĐT
	425
	35
	26,000
	1,841,667
	18,416,667
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	7
	Sở Lao động TBXH
	17,322
	1,444
	26,000
	75,062,000
	750,620,000
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	8
	Sở KHCN
	509
	42
	26,000
	2,205,667
	22,056,667
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	9
	Sở tư pháp
	35,657
	2,971
	26,000
	154,513,667
	1,545,136,667
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	10
	Sở VHTT &DL
	306
	26
	26,000
	1,326,000
	13,260,000
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	11
	Sở Giáo dục và ĐT
	1,267
	106
	26,000
	5,490,333
	54,903,333
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	12
	Sở NN&PTNT
	2,505
	209
	26,000
	10,855,000
	108,550,000
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	13
	Sở tài nguyên môi trường
	1,242
	104
	26,000
	5,382,000
	53,820,000
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	14
	Sở ngoại vụ
	98
	8
	26,000
	424,667
	4,246,667
	4
	22
	26000
	
	   2,288,000 

	15
	Sở TTTT
	103
	9
	26,000
	446,333
	4,463,333
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	16
	Sở Nội vụ
	653
	54
	26,000
	2,829,667
	28,296,667
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	17
	Sở y tế
	2,397
	200
	26,000
	10,387,000
	103,870,000
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	18
	Riêng lĩnh vực đất đai thuộc sở TNMT
	151,609
	12,634
	26,000
	656,972,333
	6,569,723,333
	4
	22
	26000
	
	       2,288,000 

	II
	Cấp huyện
	374,367
	31,197
	338,000
	1,622,257,000
	16,222,570,000
	
	
	
	216
	   247,104,000 

	1
	Can Lộc
	29,282
	2,440
	26,000
	126,888,667
	1,268,886,667
	2
	22
	26000
	18
	      20,592,000 

	2
	Cẩm Xuyên
	46,987
	3,916
	26,000
	203,610,333
	2,036,103,333
	2
	22
	26000
	23
	      26,312,000 

	3
	Đức Thọ
	24,153
	2,013
	26,000
	104,663,000
	1,046,630,000
	2
	22
	26000
	16
	      18,304,000 

	4
	Hương Khê
	27,578
	2,298
	26,000
	119,504,667
	1,195,046,667
	2
	22
	26000
	21
	      24,024,000 

	5
	Hồng Lĩnh
	24,577
	2,048
	26,000
	106,500,333
	1,065,003,333
	2
	22
	26000
	6
	       6,864,000 

	6
	Hương Sơn
	32,908
	2,742
	26,000
	142,601,333
	1,426,013,333
	2
	22
	26000
	25
	      28,600,000 

	7
	Thành Phố
	32,144
	2,679
	26,000
	139,290,667
	1,392,906,667
	2
	22
	26000
	15
	      17,160,000 

	8
	Tx Kỳ Anh
	23,493
	1,958
	26,000
	101,803,000
	1,018,030,000
	2
	22
	26000
	11
	      12,584,000 

	9
	H.Kỳ Anh
	31,835
	2,653
	26,000
	137,951,667
	1,379,516,667
	2
	22
	26000
	20
	      22,880,000 

	10
	Lộc Hà
	2,003
	167
	26,000
	8,679,667
	86,796,667
	2
	22
	26000
	12
	      13,728,000 

	11
	Nghi Xuân
	42,792
	3,566
	26,000
	185,432,000
	1,854,320,000
	2
	22
	26000
	17
	      19,448,000 

	12
	Thạch Hà
	47,706
	3,976
	26,000
	206,726,000
	2,067,260,000
	2
	22
	26000
	22
	      25,168,000 

	13
	Vũ Quang
	8,909
	742
	26,000
	38,605,667
	386,056,667
	2
	22
	26000
	10
	      11,440,000 

	
	TỔNG CỘNG:
	609,695
	50,808
	338,000
	2,642,011,667
	26,420,116,667
	-
	-
	-
	216
	288,288,000
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